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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐỨC HÒA                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH LONG AN                                  

                                                

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n    c   n  Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

 n   ý Văn Hùn ; 

Bà   u  n T ị Rạt; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú – T ư ký Tòa án n ân dân  u ện 

Đức Hòa, tỉn   on  An; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa:  n  P ạm T àn  Dươn  -   ểm sát v ên; 

Tron  n à  14 t án  5 năm 2021, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, 

tỉn   on  An xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 28/2021/T ST-ST, ngày 09 

t án  3 năm 2021 t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 43/2021/QĐXXST-HS 

n à  29 t án  3 năm 2021, đố  vớ :  

- Bị cáo: Họ và tên: Nguyễn Văn M, s n  năm 1989. 

 ơ  đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú: ấp  2, xã   B,  u ện C, tỉn  A. Chỗ ở: ấp 

 2, xã   B,  u ện C, tỉn  A;    ề n   ệp: làm thuê; Trìn  độ  ọc vấn: 1/12; Dân 

tộc:   n ; Tôn   áo:   ôn ; Quốc tịc : V ệt  am; Họ và tên c a:   u  n Văn  , 

s n  năm 1954 (sốn ); Mẹ: Bà Trần Thị N, s n  năm 1958 (sốn ); Vợ: Võ T ị Yến 

N, s n  năm 1990 (đã c ết); Con: có 03, lớn n ất s n  năm 2010, n ỏ n ất s n  năm 

2014; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

30/6/2020 đến nay, bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Bà Võ T ị Yến  , s n  năm 1993 (đã c ết). 

  ườ  đạ  d ện  ợp p áp của bà Yến:  n  Võ Văn B s n  năm 1954 và bà Võ 

T ị H, s n  năm 1960. ( n  Bê, bà Hoa có mặt) 

Cùn  địa c ỉ: ấp  on  Quớ  1, xã  on  Đ ền B,  u ện C ợ Mớ , tỉn  An 

Giang. 

- Người làm chứng:  

   Bản án số: 46/2021/HS-ST 

   Ngày: 14-5-2021 
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1. Huỳn  T ị   ư Y, s n  năm 2012;  

  ườ  đạ  d ện  ợp p áp của c áu Ý: Bà Võ T ị P, s n  năm 1980; (V n  

mặt) 

2. Ông  ộc S êu T, s n  năm 1968. (V n  mặt) 

3. Bà   m T ị  , s n  năm 1984. (V n  mặt) 

4.  n  Huỳn  Văn Bé C, s n  năm 1979. (V n  mặt) 

5. Ông Dươn  Văn T, s n  năm 1992. (V n  mặt) 

6. Ông Phan Quang T, s n  năm 1972. (V n  mặt) 

7. Bà Võ T ị T, s n  năm 1978. (V n  mặt) 

8. Bà Trần T ị T s n  năm 1968. (V n  mặt) 

9. Ông Trình Đìn  T, s n  năm 1987. (V n  mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm t t n ư sau: 

  oản  7   ờ 30 p út n à  30/6/2020,   u  n Văn M đ  ăn sán  về đến 

p òn  trọ số 10 do bị cáo M t uê ở trọ tạ  n à trọ  ộc S êu T t uộc ấp B1, xã ĐH, 

huyện Đ, tỉn    t ì n ìn t ấ  bà Võ T ị Yến   (vợ của M) đan  nằm sấp trên  ác 

tron  p òn  trọ nó  c u ện đ ện t oạ . Bị cáo M đ  lên  ác n  e   ọn  nam tron  

đ ện t oạ  nên   ật đ ện t oạ  của c ị   n ưn  k ôn  được. Bị cáo M c o rằn  N lén 

lút quan  ệ tìn  cảm vớ  n ườ  k ác, vì   en tức nên bị cáo M dùn  ta  trá  n m tóc 

c ị  , ta  p ả  đán  k oản  4-5 cái vào hai bên mặt và k u vực hai bên lỗ ta  của 

c ị  . C ị   đứn  dậ , bị cáo M dùng hai ta  đẩ  c ị   té nằm n   ên  san  trá  

trên nệm, Bị cáo M dùng chân p ả  đạp vào va  p ả  của c ị   một cá  và đá vào 

lưn  01 cá . C ị   bỏ c ạ  xuốn   ác, vào n à vệ s n  và k óa cửa lạ . Bị cáo M 

kêu c ị   đưa đ ện t oạ  c o bị cáo M n ưn  c ị   k ôn  đưa. Bị cáo M đ  qua 

p òn  trọ số 11 của c ị Võ T ị P (c ị ruột C ị  ) cạn  p òn  trọ của bị cáo M và 

xin bà P số đ ện t oạ  của n ườ  n à A (n ườ  nó  c u ện đ ện t oạ  c ị  , không rõ 

n ân t ân la  lịc ) n ưn  c ị P không có nên bị cáo M qua  về p òn  trọ kêu c ị   

mở cửa n à vệ s n  ra nếu k ôn  bị cáo M đạp cửa xôn  vào.    e nó  vậ , c ị   

mở cửa ra đưa đ ện t oạ  c o bị cáo M, bị cáo M k ểm tra n ật ký cuộc  ọ  t ấ  đã 

bị xóa nên bị cáo M tức   ận, ta  trá  n m cổ áo c ị   x ết mạn  một cá  (ta  p ả  

của bị cáo M đan  cầm đ ện t oạ  của c ị  ) rồ  đẩ  c ị   té n ã về sau, va đầu vào 

vác  tườn  bên tron  n à vệ s n  đố  d ện cửa vào n à vệ s n . Sau đó, bị cáo M 

cầm đ ện t oạ  của c ị   đ  ra trước cửa p òn  trọ, c ị   đ  ra k ỏ  n à vệ s n , trèo 

lên gác và kêu bị cáo M trả lạ  đ ện t oạ  c o c ị   xem   ờ đ  làm, bị cáo M lấ  hai 

s m tron  đ ện t oạ  ra bỏ vào tú  quần, xóa  ết dan  bạ đ ện t oạ , rồ  trả lạ  đ ện 

t oạ  c o c ị  . T ấ  c ị   lên  ác nằm nên bị cáo M đ ều k  ển xe mô tô của bị 

cáo M đ    ao  àn   óa t uê c o k ác . Đến 10 k oản    ờ 50 p út cùng ngày, bị 
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cáo M đ ện t oạ  kêu c ị P làm nước c an  c o c ị   uốn , c ị P kêu con ruột là 

Huỳn  T ị   ư Y, đem nước c an  qua c o c ị  , c ị   nó   “Để đó đ , lát nữa Út 

uốn ”. Y để ca nước c an  trên  ác và ra về.   oản  11   ờ 15 p út, bị cáo M đ ện 

t oạ  kêu c ị P mua t uốc c o c ị   uốn . C ị P kêu Y qua  ỏ  c ị   uốn  t uốc  ì, 

có ăn uốn   ì k ôn  để c ị P mua. Y san  p òn   ọ  n ưn  k ôn  t ấ  c ị   trả lờ , 

k ôn  cử độn  nên về báo c o c ị P b ết.  úc nà , c ị P san  và n ìn t ấ  c ị   bị 

sưn  bầm mặt, m t, mô , cằm và nằm bất độn  nên kêu n ườ  dân đưa c ị   đ  cấp 

cứu tạ  Bện  v ện Tân Tạo. Bện  v ện Tân Tạo xác n ận c ị   c ết trước k   đưa 

vào bện  v ện. 

Tạ  bản kết luận p áp   về tử t   số 581/2020/  GĐ n à  07/7/2020 của 

P òn  kỹ t uật  ìn  sự - Côn  an tỉn   on  An, tìn   ìn  t ươn  tíc  của Võ T ị 

Yến   n ư sau: 

Dấu   ệu c ín  qua   ám địn : 

- Đạ  t ể: U sưn  da đầu vùn  c ẩm trên d ện rộn ; Vùn  c ẩm trá  có vết 

bầm tụ máu; U sưn  vùn  mặt bên p ả , bầm tụ máu mặt tron  ta  p ả  và mặt sau 

 a  bên ta , bầm máu vùn  mặt bên trá ; Bầm máu m t p ả , vùn  cổ trước, dướ  da 

đầu trên d ện rộn , cơ ức - đòn - c ũm trá , cơ n ực lớn bên p ả , dọc t eo lớp cơ 

t an   a  bên; Trầ  xước da vùn  va  p ả , bầm tụ máu mặt n oà  cẳn  ta  p ả , 

k uỷu ta  và mặt tron  ta  p ả ; Xuất  u ết não lan tỏa  a  bán cầu; Tụ máu dướ  

màn  cứn  bán cầu trá  và vùn  c ẩm trá . 

- Bản kết luận   ám địn  p áp   về mô bện   ọc: Tụ máu dướ  da và tron  cơ; 

Tụ máu quan  độn  mạc ; C ả  máu dướ  n ện; Tổn t ươn  cơ t m cấp dạn  tăn  

co; P ù p ổ  cấp; V êm  an cấp. 

 ết luận n u ên n ân c ết của Võ T ị Yến   là do c ấn t ươn  sọ não. 

Tron  đ ều k ện có tác độn  n oạ  lực vào vùn  đầu. 

Tạ  bản cáo trạn  số 32/CT-V SĐH ngày 08 tháng 3 năm 2021 của V ện 

k ểm sát n ân dân  u ện Đức Hòa, tỉn   on  An tru  tố bị cáo   u  n Văn M về 

tộ  “Cố ý gây thương tích” theo đ ểm a k oản 4 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

  ểm sát v ên sau k   p ân tíc , đán    á tín  c ất và mức độ n u    ểm của 

 àn  v  mà bị cáo   u  n Văn M  â  ra; căn cứ vào các tìn  t ết   ảm n ẹ trác  

n  ệm  ìn  sự, đề n  ị Hộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn  đ ểm a k oản 4 Đ ều 134, đ ểm  s k oản 1, k oản 2  Đ ều 51, Đ ều 

38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. Tu ên bố bị cáo 

  u  n Văn M p ạm tộ  “Cố ý gây thương tích” xử p ạt bị cáo   u  n Văn M từ 

08 năm  đến 09 năm tù. 

Về trách chị Nệm dân sự: ôn  Võ Văn B  và bà Võ T ị H  là n ườ  đạ  d ện 

 ợp p áp của bị  ạ  Võ T ị Yến   (đã c ết) k ôn  có  êu cầu về trác  n  ệm  dân sự 

nên k ôn  đề cập   ả  qu ết. 

Về xử lý vật chứng:  
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- Đố  vớ  03 con dao và 01 c  ếc kéo; 01 ca n ựa màu đỏ là tà  sản của bị cáo 

  u  n Văn M k ôn  có   á trị, tạ  p  ên tòa bị cáo M đồn  ý k ôn  n ận lạ  nên 

đề n  ị tịc  t u t êu  ủ . 

 - Đố  vớ  01 đ ện t oạ  d  độn    ệu Oppo, loạ  E9, màu xan , bên tron  có 

  n 2 t ẻ s m đ ện t oạ  d  độn   ồm: 01 t ẻ s m số 0971415256 và 01 t ẻ s m số 

0971674228 là tà  sản của bị cáo M, tạ  p  ên tòa bị cáo M x n n ận lạ  đ ện t oạ  

  ệu Oppo nên đề n  ị   ao trả c o bị cáo M. 

- Đố  vớ  01 đ ện t oạ   ok a và 02 t ẻ s m đ ện t oạ  d  độn  mạn  V ettel 

 ồm: 01 t ẻ s m có số t ẻ: 8984048000024984567 và 01 t ẻ s m có số t ẻ: 

8984048000052193260 là tà  sản  ợp p áp của bị  ạ  Võ T ị Yến  , tạ  p  ên tòa 

ôn  Võ Văn B x n n ận lạ  đ ện t oạ   ok a và 02 t ẻ s m đ ện t oạ  nên đề n  ị 

  ao trả c o ôn  B. 

Căn cứ vào các c ứn  cứ và tà  l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên tòa; căn cứ vào 

kết quả tran  luận tạ  p  ên tòa trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn d ện c ứn  cứ, ý 

k ến của   ểm sát v ên, bị cáo và n ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau:  

[1]. Đánh giá về tố tụng:  

[1.1]. Về  àn  v , qu ết địn  tố tụn : Cơ quan đ ều tra Côn  an  u ện Đức 

Hòa và Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân  u ện Đức Hòa và   ểm sát v ên 

tron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục, 

các c ứn  cứ đã t u t ập là có căn cứ, đún  qu  địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

Tạ  p  ên tòa, bị cáo, n ườ  t am   a tố tụn  k ác k ôn  có ý k ến  oặc k  ếu nạ  về 

 àn  v , qu ết địn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn . Do đó, 

các  àn  v , qu ết địn  tố tụn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố 

tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp.  

[1.2]. Về sự v n  mặt của n ữn  n ườ  t am   a tố tụn : 

Đố  vớ  n ữn  n ườ  làm c ứn   ồm các ôn , bà: Huỳn  T ị   ư Y (có 

n ườ  đạ  d ện  ợp p áp là c ị Võ T ị P);  ộc S êu T;   m T ị  ; Huỳn  Văn Bé C; 

Dươn  Văn T; Phan Quang T; Võ T ị T; Trần T ị T; Trình Đìn  T v n  mặt n ưn  

đã được cơ quan đ ều tra lấ  lờ  k a  để xác địn  sự t ật vụ án, sự v n  mặt của 

n ữn  n ườ  nà  k ôn  ản   ưởn   ì đến p  ên tòa nên Hộ  đồn  xét xử vẫn t ến 

 àn  xét xử v n  mặt t eo Đ ều 293 Bộ  uật Tố tụn   ìn  sự năm 2015. 

 [2].Đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử: 

[2.1]. Hàn  v  k ác  quan của bị cáo   u  n Văn M đã t ực   ện:  
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Tạ  p  ên tòa, bị cáo   u  n Văn M t ừa n ận đã t ực   ện p ạm tộ  n ư sau: 

Do tức   ận vì n    n ờ vợ Võ T ị Yến   lén lút có tìn  cảm vớ  n ườ  k ác.  ên 

k oản  7   ờ 30 p út n à  30/6/2020, sau k   đ  ăn sán  về đến p òn  trọ t ì n ìn 

t ấ  và n  e c ị Võ T ị Yến   đan  nó  c u ện đ ện t oạ  vớ  n ườ  đàn ông tên A 

nên bị cáo M tức   ận, dùn  ta  trá  n m tóc c ị  , ta  p ả  đán  k oản  4-5 cái vào 

2 bên mặt và 2 bên ta  của c ị  , dùn  c ân p ả  đạp vào va  p ả  c ị   01 cá  và đá 

vào lưn  01 cá .     c ị N c ạ  xuốn   ác, vào n à vệ s n  k óa cửa lạ , bị cáo M 

kêu c ị   mở cửa đưa đ ện t oạ  c o bị cáo M, bị cáo M k ểm tra n ật ký cuộc  ọ  

t ấ  đã bị xóa nên tức   ận, ta  trá  n m cổ áo c ị   x ết mạn  một cá  rồ  đẩ  c ị   

té n ã về sau, va đầu vào vác  tườn  bên tron  n à vệ s n . Sau đó, c ị N đ  ra k ỏ  

n à vệ s n , trèo lên gác và kêu bị cáo M trả lạ  đ ện t oạ  c o c ị   xem   ờ đ  làm, 

bị cáo M lấ  2 s m tron  đ ện t oạ  ra bỏ vào tú  quần, xóa  ết dan  bạ đ ện t oạ , 

trả lạ  đ ện t oạ  c o c ị   rồ  đ  làm. Sau khi đ  làm, bị cáo M n ờ c ị P là c ị ruột 

của c ị   ở trọ bên cạn  san  mua t uốc cho c ị   thì c ị P p át   ện c ị N đã c ết. 

Tạ  bản kết luận p áp   về tử t   số 581/2020/  GĐ n à  07/7/2020 của 

P òn  kỹ t uật  ìn  sự - Côn  an tỉn   on  An n u ên n ân tử von  của c ị N là 

do đa c ấn t ươn  và c ấn t ươn  sọ não. 

 [2.2]. Hộ  đồn  xét xử đán    á: Xét lờ  k a  n ận của bị cáo M trước tòa 

 oàn toàn p ù  ợp vớ  lờ  k a  của n ữn  n ườ  làm c ứn ; p ù  ợp vớ  các c ứn  

cứ k ác  quan k ác có tron   ồ sơ đã t u t ập được t ẩm tra côn  k a  tạ  p  ên tòa.  

 Hộ  đồn  xét xử có căn cứ kết luận bị cáo   u  n Văn M vì ghen tuông nên 

có hành vi dùng tay đán , dùn  c ân đá n  ều cá  vào n ườ  c ị N, dùn  ta  đẩ  c ị 

c ị   va đầu vào tườn  bên tron  n à vệ s n   â  đa c ấn t ươn  và c ấn t ươn  sọ 

não dẫn đến c ị N tử von . Khi dùng tay đán   â  t ươn  tíc  c ị N, ý t ức, mục 

đíc , độn  cơ của bị cáo M là làm c o c ị N sợ, không còn dám l ên lạc vớ  n ườ  

đàn ôn  tên A, bị cáo M không có ý t ức tước đ  s n  mạn  của c ị N, k ôn  t ấ  

trước được  ậu quả c ết n ườ  xã  ra. Từ đó, Hộ  đồn  xét xử có đủ căn cứ kết luận 

 àn  v  của bị cáo   u  n Văn M đủ  ếu tố cấu t àn  tộ  “Cố ý gây thương tích”, 

có  ậu quả “làm chết người” là tìn  t ết địn  k un  tăn  nặn , tộ  p ạm và  ìn  

p ạt được qu  địn  tạ  đ ểm a k oản 4 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , 

bổ sun  năm 2017.   

Hành vi của bị cáo   u  n Văn M  â  ra là n u    ểm c o xã  ộ , xâm  ạ  

đến tín  mạn  của c ị Võ T ị Yến  .     t ực   ện  àn  v , bị cáo M có đầ  đủ 

năn  lực trác  n  ệm  ìn  sự để n ận t ức  àn  v  của mìn  là v  p ạm p áp luật 

n ưn  bị cáo vẫn t ực   ện vớ  lỗ  cố ý. Hàn  v  trá  p áp luật của bị cáo M cần xử 

lý n   êm và cần áp dụn  mức  ìn  p ạt n   êm k  c để   áo dục, răn đe bị cáo và 

p òn  n ừa c un  c o xã  ộ . Xét đề n  ị của   ểm sát v ên về mức  ìn  p ạt tù có 

t ờ   ạn đố  vớ  bị cáo   u  n Văn M là có căn cứ nên HĐXX     n ận.  

[3].Đánh giá về tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 
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  - Về tìn  t ết địn  k un : Hàn  v  của bị cáo   u  n Văn M k ôn  t uộc 

tìn  t ết địn  k un  tăn  nặn  khác nên bị xét xử t eo đ ểm a k oản 4 Đ ều 134 Bộ 

luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017.   

  - Về các tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n ẹ trác  c ị  ệm  ìn  sự và  ìn  p ạt đố  

vớ  bị cáo:  

+ Tìn  t ết tăn  nặn : Bị cáo   u  n Văn M k ôn  bị áp dụn  tìn  t ết tăn  

nặn  k ác t eo qu  địn  tạ  Đ ều 52 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 

2017. 

+ Về các tìn  t ết   ảm n ẹ: Bị cáo   u  n Văn M c ưa có t ền án, t ền sự; 

thành k ẩn khai báo và có ý t ức ăn năn; là lao độn  c ín  tron    a đìn , có gia 

cản  k ó k ăn đan  nuô  03 con n ỏ; được   a đìn  bị  ạ  x n m  n trác  n  ệm hình 

sự để nuô  dạ  con đâ  là tìn  t ết   ảm n ẹ trách n  ệm  ìn  sự được qu  địn  tạ  

đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 

2017 nên HĐXX có xem xét   ảm n ẹ một p ần k   qu ết địn   ìn  p ạt. 

 [4].Về trách chị Nệm dân sự: ôn  Võ Văn B và bà Võ T ị H  là n ườ  đạ  d ện 

 ợp p áp của bị  ạ  Võ T ị Yến   (đã c ết) k ôn  có  êu cầu về trác  n  ệm dân sự 

nên k ôn  đề cập   ả  qu ết. 

[5].Về xử lý vật chứng: Áp dụn  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017 và Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ 

sun  năm 2017.  

- Đố  vớ  03 con dao và 01 c  ếc kéo; 01 ca n ựa màu đỏ là tà  sản của bị cáo 

  u  n Văn M k ôn  có   á trị, tạ  p  ên tòa bị cáo M đồn  ý k ôn  n ận lạ  nên 

cần tịc  t u t êu  ủ . 

 - Đố  vớ  01 đ ện t oạ  d  độn    ệu Oppo, loạ  E9, màu xan , bên tron  có 

  n 2 t ẻ s m đ ện t oạ  d  độn   ồm: 01 t ẻ s m số 0971415256 và 01 t ẻ s m số 

0971674228 là tà  sản  ợp p áp của bị cáo M, tạ  p  ên tòa bị cáo M x n n ận lạ  

đ ện t oạ    ệu Oppo nên cần   ao trả c o bị cáo M. 

- Đố  vớ  01 đ ện t oạ   ok a và 02 t ẻ s m đ ện t oạ  d  độn  mạn  V ettel 

 ồm: 01 t ẻ s m có số t ẻ: 8984048000024984567 và 01 t ẻ s m có số t ẻ: 

8984048000052193260 là tà  sản  ợp p áp của bị  ạ  Võ T ị Yến  , tạ  p  ên tòa 

ôn  Võ Văn B x n n ận lạ  đ ện t oạ   ok a và 02 t ẻ s m đ ện t oạ  nên cần   ao trả 

cho ông B. 

 [6]. Về án phí: Áp dụn  k oản 2 Đ ều 136 Bộ  uật Tố tụn   ìn  sự năm 

2015; Áp dụn  đ ểm a k oản 1 Đ ều 23    ị Qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 n à  

30/12/2016 của Ủ  ban T ườn  vụ Quốc Hộ  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, 

quản lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án. Buộc bị cáo   u  n Văn M p ả  c ịu án p í 

hìn  sự sơ t ẩm sun  côn  quỹ   à nước. 

 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH 

 1. Về tội danh: Tu ên bố bị cáo   u  n Văn M p ạm tộ  “Cố ý gây thương 

tích ”. 

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụn  đ ểm a k oản 4 Đ ều 134, 

đ ểm  s k oản 1, k oản 2  Đ ều 51, Đ ều 38, Đ ều 58, Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa 

đổ  bổ sun  năm 2017, xử p ạt bị cáo   u  n Văn M 08 (tám) năm tù. T ờ   ạn tù 

tín  từ n à  30/6/2020. 

3. Về tạm giam: Áp dụn  Đ ều 329 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổ  

bổ sun  năm 2017. T ếp tục tạm   am bị cáo   u  n Văn M 45 n à  (kể từ n à  

14/5/2021) để đảm bảo k án  cáo, k án  n  ị và thi hành án. 

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụn  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017 và Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ 

sun  năm 2017.  

- Tịc  t u t êu  ủ : 03 con dao và 01 c  ếc kéo; 01 ca n ựa màu đỏ là tà  sản 

của bị cáo   u  n Văn M. 

 - Trả c o bị cáo   u  n Văn M 01 đ ện t oạ  d  độn    ệu Oppo, loạ  E9, 

màu xan , bên tron  có   n 2 t ẻ s m đ ện t oạ  d  độn   ồm: 01 t ẻ s m số 

0971415256 và 01 t ẻ s m số 0971674228. 

-  Trả c o ôn  Võ Văn B 01 đ ện t oạ   ok a và 02 t ẻ s m đ ện t oạ  d  độn  

mạn  V ettel  ồm: 01 t ẻ s m có số t ẻ: 8984048000024984567 và 01 t ẻ s m có số 

t ẻ:. 

 (Các tan  vật trên   ện do C   cục T    àn  án dân sự  u ện Đức Hòa đan  

quản lý t eo b ên bản   ao n ận vật c ứn  n à  08/3/2021). 

6. Về án phí: Buộc bị cáo   u  n Văn M nộp 200.000đồn  án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm sun  côn  quỹ   à nước. 

7. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, n ườ  đạ  d ện  ợp p áp của bị  ạ  có mặt 

được qu ền k án  cáo tron  t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án. 

 

 

 

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            T ẩm p án                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TA D tỉn   on  An; 

- V S D  u ện Đức Hòa; 

- CC THADS  u ện Đức Hòa; 

-   ườ  t am   a tố tụn ; 

-  ưu  ồ sơ, án văn.                                       

Nguyễn Khắc Linh Duy 
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  Thành viên Hội đồng xét xử                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

Lý Văn Hùng – Nguyễn Thị  Rạt                      Nguyễn Khắc Linh Duy 
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    Hội Thẩm Nhân Dân                                 Chủ Tọa Phiên Tòa  

 

 

 

 Nguyễn Chí Lin – Trƣơng Thị Kim Tiến       Nguyễn Khắc Linh Duy 
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